	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 778/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
	Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020


 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên (PCTN) trong lương hưu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 14/2020/NĐ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp và hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp
Thực hiện theo quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.
2. Quy trình thực hiện
- Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần.
- Về thời hạn giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3. Lập dự toán và quyết toán
a) Về dự toán
- Hàng năm, BHXH huyện, BHXH tỉnh lập dự toán chi trợ cấp cho người hưởng theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP theo phân cấp quản lý trong dự toán chi BHXH nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo. Dự toán chi trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP được lập thành một nội dung chi riêng và tổng hợp bổ sung Mục 2.7, Phần 1, Mẫu biểu số 04, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2468/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của BHXH Việt Nam về quy trình, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.
b) Về quyết toán
- Ghi bổ sung chế độ “Trợ cấp NĐ14” thành một loại chế độ riêng: “7. Trợ cấp NĐ14” vào Khoản 11.2 (Chi BHXH 1 lần), Mục I, Phần A Ngân sách nhà nước, Mẫu số 4-CBH (Báo cáo chi chế độ BHXH) quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.
- Tổng hợp kinh phí phải chi “Trợ cấp NĐ14” vào chỉ tiêu “lương hưu” tại Mẫu số B08a-BH (Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHTN) và Mẫu số B08b-BH (Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHTN toàn tỉnh) tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH.
4. Những điểm cần lưu ý trong tổ chức thực hiện
a) Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả (BHXH huyện/tỉnh):
- Hướng dẫn người hưởng kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.
- Hướng dẫn người hưởng lựa chọn: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH, nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức (trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng).
- Truy cập vào Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung (Hệ thống) để rà soát, kiểm tra:
+ Trường hợp có dữ liệu hồ sơ hưu trí của người hưởng trên Hệ thống thì thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, chuyển cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.
+ Trường hợp không có dữ liệu hồ sơ hưu trí trên Hệ thống thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ để làm căn cứ giải quyết.
b) Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH:
- Truy cập vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đối chiếu dữ liệu tại hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP với dữ liệu hồ sơ hưu trí đang quản lý chi trả; để xác định điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.
- Đối chiếu dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo giải quyết không trùng đối tượng.
- Trường hợp đủ căn cứ giải quyết thì trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu Trợ cấp NĐ14 ban hành kèm theo văn bản này) (02 bản, trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản giao cho người hưởng trợ cấp).
- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.
c) Mức lương hưu làm căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo hoặc thân nhân nhà giáo là mức lương hưu được điều chỉnh đến thời điểm tháng 3/2020 (thời điểm Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).
d) BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của cơ quan BHXH huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung; Không được quy định thêm các thủ tục hành chính.
5. Tổ chức thực hiện
a) Ban Thực hiện chính sách BHXH: Chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra BHXH tỉnh việc thực hiện quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP; phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng, triển khai, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định.
b) Trung tâm Công nghệ Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng, triển khai, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đảm bảo thực hiện kể từ ngày 15/3/2020. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật triển khai trên phạm vi toàn quốc để giải quyết, chi trả trợ cấp và lập các biểu mẫu, bổ sung dữ liệu giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP vào Báo cáo chỉ tiêu giải quyết hưởng BHXH, BHTN, Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 20-HSB và Mẫu số C97-HD) quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.
c) Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan quy định tại văn bản này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc BHXH tỉnh, thành phố báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, CSXH.
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Hùng Sơn


 
Trợ cấp NĐ14
	BẢO HIỂM XÃ HỘI….
BẢO HIỂM XÃ HỘI….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …/QĐ-BHXH
	…., ngày … tháng … năm ….


MÃ SỐ BHXH…….
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..
Căn cứ Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội……….;
Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: ………của ông (bà) (1) …………………………………..;
Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP: ………………. của ông (bà) (2) …………………., hiện cư trú tại ………………………………………………………………;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ông/Bà (1) ............................................................................................................ 
Sinh ngày ….. tháng …. năm ……
Cơ quan, đơn vị công tác khi nghỉ việc:
Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ….. tháng ….. năm …….
Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục là ………. năm …….. tháng
Lương hưu tại thời điểm tháng 3/2020 là ………………….. đồng/tháng
Điều 2: Ông/Bà (2) ............................................................................................................ 
Được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ.
Mức trợ cấp:
Lương hưu tháng 3/2020 x 10% x số năm được tính trợ cấp = ………….. đồng
(Số tiền bằng chữ: .......................................................................................... đồng)
Hình thức nhận trợ cấp: ……………………………………………………(3)
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH …………………..(4) và ông/bà có tên nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………;
- Lưu hồ sơ.
	GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)


Ghi chú:
- (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.
- (2) Nhà giáo đang hưởng lương hưu hoặc thân nhân (đối với trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP nhưng chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau).
- (3) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản, số tài khoản...., tên ngân hàng mở tài khoản...., chi nhánh ngân hàng mở tài khoản”.
- (4) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH quận/huyện” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.
